
ĐẠI HỌC QUỐC GIA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:     Thành phố Hồ Chí Minh, 
 

THÔNG BÁO 
Về mã ngành tuyển sinh đối với các ngành đào tạo thí điểm 
của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh năm 2024 

 
Căn cứ Thông tư số 09/2022/TT-BGDĐT ngày 06/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo 

dục và Đào tạo (GD&ĐT) quy định Danh mục thống kê ngành đào tạo của giáo dục đại 
học; Quyết định số 540/QĐ-ĐHQG ngày 09/5/2023 của Giám đốc Đại học Quốc gia 
Thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc ban hành Quy định mở ngành đào tạo 
trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Công văn số 1957/BGDĐT-GDĐH ngày 26/4/2024 của 
Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn tuyển sinh đại học, tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục 
Mầm non; Công văn số 796/ĐHQG-ĐT ngày 07/5/2024 của ĐHQG-HCM về việc mở 
ngành đào tạo thí điểm tại ĐHQG-HCM năm 2024; Quyết định số 1596/QĐ-BGDĐT 
ngày 07/6/2024 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về Danh mục ngành đào tạo thí điểm các 
trình độ của giáo dục đại học; 

Để thống nhất nội dung về mã ngành tuyển sinh và đào tạo năm 2024, ĐHQG-HCM 
thông báo thay đổi các mã ngành thí điểm, cụ thể như sau:  

STT TRÌNH ĐỘ 
ĐÀO TẠO TÊN NGÀNH 

MÃ NGÀNH 
MỞ LẦN ĐẦU 

(theo hồ sơ 
đề án mở ngành) 

MÃ TUYỂN SINH 
(trên Cổng thông tin 

tuyển sinh của Bộ 
GD&ĐT) 

1 Đại học Nghệ thuật học 7210216 7210213 
2 Đại học Kinh doanh thương mại 

Hàn Quốc 7319001 73106a1 
3 Đại học Công nghệ bán dẫn 7440108 74401a1 
4 Đại học Khoa học quản lý 

và kinh tế đất đai 7440206 74402a1 
5 Đại học Thiết kế vi mạch 7520202 75202a1 
6 Thạc sĩ Hàn Quốc học 8310614 8310614 
7 Thạc sĩ Thương mại điện tử 8340122 83401a1 
8 Thạc sĩ Quản trị bệnh viện 8340419 8340130 
9 Thạc sĩ Công nghệ bán dẫn 8440102 84401a1 

10 Thạc sĩ Khoa học tích hợp 8449001 84490a1 
11 Thạc sĩ Thiết kế vi mạch 8520202 85202a1 

(Danh sách gồm 11 mã ngành đào tạo) 
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ĐHQG-HCM đề nghị các trường đại học thành viên rà soát và đối sánh mã tuyển 
sinh đã công bố trong Đề án tuyển sinh và tại các thông báo tuyển sinh đại học năm 2024. 

Trân trọng./. 
Nơi nhận: 
- Ban Giám đốc (để báo cáo); 
- Trung tâm KT&ĐGCLĐT (để ph/h); 
- Các trường đại học thành viên (để th/h); 
- Lưu: VT, ĐT. 

 
 

TL. GIÁM ĐỐC 
KT. TRƯỞNG BAN BAN ĐÀO TẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN 
  

 
 
 
 
 
 

Dương Tôn Thái Dương  
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